Phòng Giáo dục và Đào tạo .....
Đề thi Giữa Học kì 1
Năm học 2024 - 2025
Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 3
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian phát đề)
[bookmark: _GoBack]Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu
Em hãy đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi.
Mùa hoa cải dầu (Nanohana) thường rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4, và đến gần cuối tháng 5 - lúc cây cải đã hơi già và hoa nở vàng rực rỡ. Vào thời gian này những bông hoa cải bắt đầu nở rộ và đẹp nhất trong năm. Khi đi trên những cánh đồng hoa cải, các bạn sẽ thấy những bụi phấn hoa cải bám trên quần áo tạo nên hương thơm độc đáo, đó là mùi hương cay cay nồng nồng khó tả.
Hoa cải dầu thường được dùng làm thực phẩm và có vị hơi đắng. Khi tuyết của mùa đông vừa tan, hạt cải đã được gieo ngay xuống các cánh đồng, để khi nắng xuân vừa ấm rực, thì giống như các loài cây hoa khác, cây cải cũng tưng bừng nở hoa.
Câu 1. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Hoa cải dầu thường nở vào khoảng thời gian nào trong năm?
A. Từ tháng 3 đến giữa tháng 5
B. Từ tháng 3 đến cuối tháng 5
C. Từ tháng 3 đến đầu tháng 5
2. Thời điểm nào thì được gọi là “mùa hoa cải dầu”?
A. Khi cây cải dầu bắt đầu ra những nụ hoa đầu tiên
B. Khi những cây cải non vừa phát triển, xanh tốt
C. Khi những cây cải dầu hơi già và hoa thì nở vàng rực
3. Hoa cải dầu có mùi hương như thế nào?
A. Mùi hương cay cay nồng nồng khó tả
B. Mùi hương ngọt ngào mê say
C. Mùi hương nhạt nhòa khó nhận thấy
4. Người ta thường gieo trồng cây cải dầu khi nào?
A. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống
B. Khi có một lớp tuyết dày bao phủ trên mặt đất
C. Khi lớp tuyết dày vừa tan đi hết
Câu 2. Em hãy kể tên các loài hoa nở vào mùa xuân mà mình yêu thích cho mọi người cùng nghe.
….…………………………………………………....….………………………………………………….......................................
….…………………………………………………....….………………………………………………….......................................
….…………………………………………………....….………………………………………………….......................................
Phần 2. Kiểm tra viết
Câu 1. Chính tả
1. Nghe - viết
Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay, có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé Thơ, bạn của cây phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ.
2. Bài tập:Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
· Kẻ địch đã bị ………………………… (giết hại, tiêu diệt).
· Những chú cún con rất ………………………… (đáng yêu, khôi ngô).
· Cô giáo em ………………………… (hát, hót) rất hay.
· Em bé đang ngoan ngoãn ………………………… (ăn, đớp) cơm.
Câu 2. Luyện từ và câu
a. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
· Ở trường, chúng em được học những bài học thú vị và bổ ích.
….…………………………………………………....…………………………………………....….……………………........
· Vào sáng chủ nhật, em thường dậy sớm tưới nước cho vườn hoa.
….….…………………………………………………....…………………………………………....….……………………........
b. Em hãy đặt các câu theo mẫu Ai làm gì? Có chứa từ:
· Chăm chỉ
           ………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
· Viết bài
           ………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
c. Viết tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau:
	Câu có hình ảnh so sánh
	Sự vật 1
	Sự vật 2

	a. Nhìn từ trên cao, dòng sông như một tấm lụa khổng lồ vắt ngang miền quê.
	
	

	b. Vào mùa thu, nhìn từ xa cây bàng giống như một ngọn đuốc cháy rực rỡ.
	
	


Câu 3. Tập làm văn Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu, kể về môn học em yêu thích nhất.
….…………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
….…………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
….…………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
….…………………………………………………....….…………………………………………………....….……………………........
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt - Đề 1
Phần 1. Kiểm tra đọc hiểu
Câu 1.
 1. B
2. C
3. A
4. C
Câu 2.
- Gợi ý: hoa mai, hoa đào, hoa hồng, hoa mận, hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa ly…
Phần 2. Kiểm tra viết
Câu 1. Chính tả
1. Nghe - viết
- Yêu cầu:
Tốc độ viết ổn định, không quá chậm
Viết đủ, đúng, chính xác nội dung được đọc
Chữ viết đẹp, đều, đúng ô li, đủ nét
Trình bày sạch sẽ, gọn gàng
2. Bài tập
· Kẻ địch đã bị tiêu diệt (giết hại, tiêu diệt).
· Những chú cún con rất đáng yêu (đáng yêu, khôi ngô).
· Cô giáo em hát (hát, hót) rất hay.
· Em bé đang ngoan ngoãn ăn (ăn, đớp) cơm.
Câu 2. Luyện từ và câu
1.
· Ở trường, ai được học những bài học thú vị và bổ ích?
· Vào sáng chủ nhật, em thường làm gì?
2. Gợi ý:
· Bạn Lan đang chăm chỉ giúp mẹ quét nhà.
· Trong lớp, các bạn học sinh đang nghiêm túc viết bài.
3.
	Câu có hình ảnh so sánh
	Sự vật 1
	Sự vật 2

	a. Nhìn từ trên cao, dòng sông như một tấm lụa khổng lồ vắt ngang miền quê.
	dòng sông
	tấm lụa

	b. Vào mùa thu, nhìn từ xa cây bàng giống như một ngọn đuốc cháy rực rỡ.
	cây bàng
	ngọn đuốc


Câu 3. Tập làm văn
Gợi ý dàn bài chi tiết:
- Ở lớp, em yêu thích nhất là môn học nào?
- Những hoạt động chính của môn học đó là gì? (tính toán, vẽ ình, viết chữ, đặt câu, hát, chạy…)
- Vì sao em lại thích môn học đó? (rất vui, hay, thú vị, hấp dẫn, đem đến nhiều kiến thức bổ ích, giúp cơ thể khỏe mạnh…)
- Em có những tình cảm, mong muốn gì dành cho môn học này trong tương lai?
- Em sẽ cố gắng hết sức mình để học tập tốt môn học ấy và các môn học khác không?

